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	1. KIỂM SOÁT PHIÊN BẢN KẾ HOẠCH GIÁM SÁT PHÁT THẢI

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Số phiên bản.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhập số phiên bản hiện tại
	
	
	
	

	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Kiểm soát phiên bản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Điền bảng này nếu có các phiên bản trước
	 
	 

	 
	Số phiên bản
	Số phiên bản liền trước
	Ngày cập nhật
	Kế hoạch giám sát phát thải có giá trị từ
	Chương có nội dung thay đổi
Giải thích ngắn gọn các sửa đổi

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	





	 
	2. NHẬN DIỆN NGƯỜI KHAI THÁC TÀU BAY VÀ MÔ TẢ CÁC HOẠT ĐỘNG

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	a)
	Tên người khai thác tàu bay
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Điền tên của người khai thác tàu bay. Tên này phải là pháp nhân tham gia khai thác tàu bay, hoặc là pháp nhân đang trở thành thực thể độc lập theo thỏa thuận của công ty mẹ-công ty con.

	 
	

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Địa chỉ của người khai thác tàu bay
	 
	 
	 
	 

	 
	Điền địa chỉ người khai thác tàu bay.

	 
	Địa chỉ:
	 

	 
	Thành phố:
	 

	 
	Tỉnh:
	 

	 
	Mã bưu chính/ZIP
	 

	 
	Quốc gia:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c)
	Đại diện pháp lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Điền địa chỉ liên lạc đại diện pháp lý của người khai thác tàu bay để trao đổi thư từ chính thức.

	 
	Chức vụ:
	 

	 
	Họ:
	 

	 
	Tên:
	 

	 
	Email:
	 

	 
	Số điện thoại:
	 

	 
	Địa chỉ 1:
	 

	 
	Địa chỉ 2:
	 

	 
	Thành phố:
	 

	 
	Tỉnh:
	 

	 
	Mã bưu chính/ZIP
	 

	 
	Quốc gia:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d)
	Nhận diện tàu bay của người khai thác tàu bay cho các chuyến bay quốc tế  

	 
	(Mục 7 trong kế hoạch bay không lưu)
	 
	 
	 
	 

	 
	Chọn các tùy chọn sẽ dùng khi nhận dạng chuyến bay của người khai thác tàu bay

	 
	Mã định danh ICAO

	 
	Mục 7 (nhận dạng máy bay) của kế hoạch bay không lưu có bắt đầu bằng mã định danh ICAO theo Tài liệu 8505 - Tên người khai thác tàu bay, nhà chức trách và công ty dịch vụ hàng không? Nếu có, chọn "mã định danh ICAO” trong danh danh sách thả xuống và hoàn thành Mục d2.

	 
	

	 
	Ký hiệu đăng ký tàu bay

	 
	Mục 7 (nhận dạng máy bay) của kế hoạch bay không lưu có tương ứng với quốc tịch hay ký hiệu thông thường, ký hiệu đăng ký được đăng ký trong AOC (hoặc tương đương)? Nếu có, chọn"ký hiệu đăng ký tàu bay" trong danh danh sách thả xuống và hoàn thành Mục d3

	 
	

	 
	Mã định danh ICAO và ký hiệu đăng ký máy bay

	 
	 

	

d1)
	Tương ứng theo Thông tư
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	d2)
	Mã định danh ICAO
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Điền mã định danh ICAO dùng cho mục đích không lưu, theo danh mục trong tài liệu 8585 - tên người khai thác tàu bay, nhà chức trách và công ty dịch vụ hàng không, nếu người khai thác tàu bay cosmax định danh ICAO. 
	 

	 
	
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d3)
	Danh mục ký hiệu đăng ký
	 
	 
	 
	 

	 
	Liệt kê toàn bộ tàu bay gồm cả quốc tịch hoặc ký hiệu thông thường và ký hiệu đăng ký của tàu bay. Nếu đội máy bay có hơn 30 ký hiệu đăng ký, đính kèm văn bản riêng với Kế hoạch giám sát phát thải.
	 

	 
	
	 

	 
	Số TT
	Ký hiệu đăng ký
	Số TT
	Ký hiệu đăng ký
	Số TT
	Ký hiệu đăng ký
	 

	 
	1
	 
	11
	 
	21
	 
	 

	 
	2
	 
	12
	 
	22
	 
	 

	 
	3
	 
	13
	 
	23
	 
	 

	 
	4
	 
	14
	 
	24
	 
	 

	 
	5
	 
	15
	 
	25
	 
	 

	 
	6
	 
	16
	 
	26
	 
	 

	 
	7
	 
	17
	 
	27
	 
	 

	 
	8
	 
	18
	 
	28
	 
	 

	 
	9
	 
	19
	 
	29
	 
	 

	 
	10
	 
	20
	 
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d4)
	Thông tin thêm về nhận diện chuyến bay
	 
	 
	 

	 
	Cung cấp thêm các thông tin hỗ trợ cho công tác nhận diện chuyến bay
	 

	 
	 
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e)
	Bạn có chứng chỉ người khai thác máy bay (AOC) không?
	 

	 
	Chứng chỉ người khai thác máy bay (AOC) là một chứng chỉ cho phép một hãng hàng không được quyền khai thác máy bay đó với mục đích thương mại. Cụ thể đây là một tài liệu Cục Hàng không cấp cho người khai thác tàu bay để chứng thực rằng người khai thác tàu bay đó có khả năng và tổ chức chuyên nghiệp nhằm đảm bảo khai thác máy bay an toàn.
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	 
	 



	e1)
	Mã số nhận diện của AOC
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Điền số AOC Cục Hàng không cấp cho người khai thác tàu bay. Nếu có nhiều hơn 1 chứng chỉ người khai thác tàu bay, liệt kê tất cả các chứng chỉ còn lại trong mục "Thông tin chứng chỉ”.

	 
	

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e2)
	Ngày cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Điền ngày hãng người khai thác tàu bay được cấp AOC. Nhập theo định dạng năm-tháng-ngày

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e3)
	Ngày hết hiệu lực
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Điền ngày hết hiệu lực của AOC. Nhập theo định dạng năm-tháng-ngày

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e4)
	Cơ quan có thẩm quyền cấp AOC
	 
	 
	 
	 

	 
	Điền tên và địa chỉ Cục Hàng không Việt Nam

	 
	Tên đầy đủ:
	 

	 
	Địa chỉ
	 

	 
	Thành phố
	 

	 
	Tỉnh
	 

	 
	Mã bưu chính/ZIP
	 

	 
	Quốc gia
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e5)
	Thông tin về chứng chỉ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Điền thông tin về phạm vi được cho phép khai thác. Có hạn chế tạm thời, hạn chế khu vực nào không? Có nghĩa vụ nào cần thực hiện không?

	 
	

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e6)
	Đính kèm các phiên bản AOC hiện tại được đề cập trong Kế hoạch giám sát phát thải và xác nhận vào ô dưới đây

	 
	

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f)
	Mô tả cấu trúc quản lý của công ty
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi tiết cấu trúc quản lý liên quan đến người khai thác tàu bay khác với các chuyến bay quốc tế, bao gồm xác định người khai thác tàu bay này có phải là công ty mẹ của người khai thác tàu bay khác thông qua các chuyến bay quốc tế không, Mô tả cấu trúc sở hữu của công ty đó.

	
	

	 
	



	f1)
	Mối quan hệ công ty mẹ - con có là độc lập trong quản lý phát thải các chuyến bay quốc tế

	 
	Làm rõ liệu một người khai thác tàu bay là công ty mẹ hoặc công ty con thì có được công nhận là độc lập trong hệ thống quản lý phát thải các chuyến bay quốc tế không? 

	 
	

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f2)
	Tên của công ty con
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nếu công ty của Anh/Chị là công ty mẹ, điền tên công ty con có thực hiện các hoạt động hàng không quốc tế và giải thích phương pháp nhận diện tàu bay của các công ty con khi thực hiện các chuyến bay quốc tế. Đính kèm văn bản giải thích bổ sung cho Kế hoạch giám sát phát thải nếu cần thiết

	 
	

	 
	

	
	
	

	 
	Tên của công ty con
	Nhận diện tàu bay của các công ty con khi thực hiện các chuyến bay quốc tế (Mục 7 trong lịch trình bay)

	 
	
	

	 
	 
	 

	 
	
	

	 
	 
	 

	 
	
	

	 
	 
	 

	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f3)
	Xác nhận công ty mẹ và công ty con đều đăng ký tại Việt Nam
	 

	 
	Nếu một người khai thác tàu bay đóng vai trò là công ty mẹ hoặc công ty con muốn được công nhận là một thực thể độc lập thực hiện báo cáo phát thải cho chuyến bay quốc tế thì phải xác nhận cùng đăng ký AOC tại Việt Nam. 

	 
	

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f4)
	Xác nhận các công ty con chỉ được sở hữu bởi một công ty mẹ
	 

	 
	Nếu một người khai thác tàu bay đóng vai trò là công ty mẹ hoặc công ty con muốn được công nhận là một thực thể độc lập thực hiện báo cáo phát thải cho chuyến bay quốc tế thì phải xác nhận công ty con đó chỉ được sở hữu bởi một công ty mẹ. 

	 
	

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f5)
	Thông tin bổ sung về các công ty con
	 
	 
	 

	 
	Bước 1: Dựa vào thông tin có sẵn tại mục f3, làm rõ phương pháp nhận dạng tàu bay của công ty con với các chuyến bay quốc tế (mục 7 kế hoạch bay không lưu) chi tiết như được yêu cầu tại mục d) (ví dụ: chỉ rõ các tên chỉ danh của ICAO hoặc ký hiệu đăng ký. Cho biết các chuyến bay được chỉ định hoạt động cho công ty mẹ/công ty con.
Bước 2: Xác định xem có bất kỳ mục nào được nêu trong Kế hoạch Giám sát phát thải này khác với giám sát phát thải của công ty mẹ.

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	Trong trường hợp không đủ chỗ, vui lòng đính kèm tài liệu bổ sung khi nộp Kế hoạch giám sát phát thải

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	



	g)
	Mô tả hoạt động của người khai thác tàu bay
	 
	 
	 
	 

	 
	Mô tả các hoạt động của người khai thác tàu bay. Cung cấp thông tin chi tiết về các cặp quốc gia, hợp đồng cho thuê tiêu biểu, phạm vi hoạt động thường lệ/không thường lệ, theo khách/hàng hóa/điều hành và phạm vi địa lý

	 
	

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	h)
	Người liên hệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Điền thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm cho Kế hoạch giám sát phát thải (phải là thành viên của người khai thác tàu bay)

	 
	

	 
	Chức vụ:
	 

	 
	Họ:
	 

	 
	Tên:
	 

	 
	Email:
	 

	 
	Số điện thoại:
	 

	 
	Địa chỉ 1:
	 

	 
	Địa chỉ 2:
	 

	 
	Thành phố:
	 

	 
	Tỉnh:
	 

	 
	Mã bưu chính/ZIP
	 

	 
	Quốc gia:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	h1)
	Người liên hệ thay thế

	 
	Điền thông tin liên hệ của một người thay thế cho người chịu trách nhiệm cho Kế hoạch giám sát phát thải (phải là thành viên của người khai thác tàu bay)

	 
	

	 
	Chức vụ:
	 

	 
	Họ:
	 

	 
	Tên:
	 

	 
	Email:
	 

	 
	Số điện thoạir:
	 

	 
	Địa chỉ 1:
	 

	 
	Địa chỉ 2:
	 

	 
	Thành phố:
	 

	 
	Tỉnh:
	 

	 
	Mã bưu chính/ZIP
	 

	 
	Quốc gia:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
 
	3. DỮ LIỆU ĐỘI TÀU BAY VÀ DỮ LIỆU KHAI THÁC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Khai báo đội tàu bay

	 
	Liệt kê tất cả các loại tàu bay, bao gồm máy bay chính chủ, máy bay đi thuê, có khai thác các chuyến bay quốc tế tại thời điểm nộp Kế hoạch Giám sát phát thải. Loại máy bay được làm rõ trong ICAO DOC 8643 - Đăng ký kiểu loại tàu bay

	 
	

	 
	Các thông tin thêm về CAO DOC 8643 - Đăng ký kiểu loại tàu bay có thể tìm trong trang web:

	 
	http://www.icao.int/publications/DOC8643/Pages/Search.aspx 
	 
	 

	 
	 

	 
	Số TT
	Mã ICAO
	Nhiên liệu sử dụng
	Số lượng tàu bay
	 
	Số TT
	Mã ICAO
	Nhiên liệu sử dụng
	Số lượng tàu bay

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	1
	 
	 
	 
	 
	21
	 
	 
	 

	 
	2
	 
	 
	 
	 
	22
	 
	 
	 

	 
	3
	 
	 
	 
	 
	23
	 
	 
	 

	 
	4
	 
	 
	 
	 
	24
	 
	 
	 

	 
	5
	 
	 
	 
	 
	25
	 
	 
	 

	 
	6
	 
	 
	 
	 
	26
	 
	 
	 

	 
	7
	 
	 
	 
	 
	27
	 
	 
	 

	 
	8
	 
	 
	 
	 
	28
	 
	 
	 

	 
	9
	 
	 
	 
	 
	29
	 
	 
	 

	 
	10
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 

	 
	11
	 
	 
	 
	 
	31
	 
	 
	 

	 
	12
	 
	 
	 
	 
	32
	 
	 
	 

	 
	13
	 
	 
	 
	 
	33
	 
	 
	 

	 
	14
	 
	 
	 
	 
	34
	 
	 
	 

	 
	15
	 
	 
	 
	 
	35
	 
	 
	 

	 
	16
	 
	 
	 
	 
	36
	 
	 
	 

	 
	17
	 
	 
	 
	 
	37
	 
	 
	 

	 
	18
	 
	 
	 
	 
	38
	 
	 
	 

	 
	19
	 
	 
	 
	 
	39
	 
	 
	 

	 
	20
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 

	 
	 

	b)
	Loại tàu bay bổ sung

	 
	Các loại máy bay mới có được giám sát giống như các loại máy bay được xác định trong phần 4 của Kế hoạch này không?

	 
	 





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
b1)
	Chi tiết quy trình xác định phương pháp quản lý các loại máy bay bổ sung

	 
	Làm rõ các phương pháp được sử dụng để giám sát các loại máy bay mới chưa được sử dụng

	 
	Phòng chức năng
	 

	 
	Mô tả quy trình
	 

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	Nơi lưu trữ tài liệu
	 

	
	
	
	
	

	c)
	Thay đổi đội tàu bay và loại nhiên liệu sử dụng
	 
	 
	 

	 
	Cung cấp thông tin về cách theo dõi và thu thập những thay đổi của đội bay và nhiên liệu sử dụng trong giám sát phát thải

	 
	Phòng chức năng
	 

	 
	Mô tả quy trình
	 

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	Nơi lưu trữ tài liệu
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d)
	Giám sát đủ của các loại tàu bay và tất cả cá chuyến bay

	 
	Hãy cho biết phương thức để theo dõi/ghi lại hoạt động của mỗi máy bay và các chuyến bay để đảm bảo hoàn tất việc giám sát.

	 
	Phòng chức năng
	 

	 
	Mô tả quy trình
	 

	 
	
	

	
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	Nơi lưu trữ tài liệu
	 



	e)
	Danh sách các cặp quốc gia khai thác bởi người khai thác tàu bay

	 
	Liệt kê tất cả các cặp quốc gia có các chuyến bay quốc tế mà người khai thác tàu bay đang khai thác. Trong trường hợp áp dụng, liệt kê danh sách các cặp quốc gia từ quốc gia xuất phát tới quốc gia hạ cánh (*). Nếu có hơn 40 cặp quốc gia, đính kèm tài liệu bổ sung cùng với Kế hoạch giám sát phát thải.
(*) Ví dụ, các chuyến bay từ quốc gia A đến quốc gia B cần ghi rõ Cặp quốc gia A-B; ngược lại, các chuyến bay từ B đến A cần ghi rõ Cặp quốc gia từ B-A trong danh sách

	 
	

	 
	

	 
	Số TT
	Quốc gia xuất phát
	Quốc gia hạ cánh

	 
	1
	 
	 

	 
	2
	 
	 

	 
	3
	 
	 

	 
	4
	 
	 

	 
	5
	 
	 

	 
	6
	 
	 

	 
	7
	 
	 

	 
	8
	 
	 

	 
	9
	 
	 

	 
	10
	 
	 

	 
	11
	 
	 

	 
	12
	 
	 

	 
	13
	 
	 

	 
	14
	 
	 

	 
	15
	 
	 

	 
	16
	 
	 

	 
	17
	 
	 

	 
	18
	 
	 

	 
	19
	 
	 

	 
	20
	 
	 

	 
	21
	 
	 

	 
	22
	 
	 

	 
	23
	 
	 

	 
	24
	 
	 

	 
	25
	 
	 

	 
	26
	 
	 

	 
	27
	 
	 

	 
	28
	 
	 



	f)
	Xác định tất cả các chuyến bay quốc tế
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cung cấp thông tin về quá trình xác định các chuyến bay quốc tế (theo định nghĩa trong Thông tư) thực hiện các yêu cầu giám sát phải thải được quy định trong thông tư

	 
	

	 
	Phòng chức năng
	 

	 
	Mô tả quy trình
	 

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	Nơi lưu trữ tài liệu
	 

	
	
	
	
	
	
	

	g)
	Xác định các chuyến bay được miễn trừ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nếu người khai thác tàu bay không thực hiện các chuyến bay thuộc diện miễn trừ theo quy định của Thông tư sẽ không cần thực hiện yêu cầu giám sát phát thải, thông tin về quá trình này sẽ được tách ra với thông tin về các yêu cầu giám sát phát thải

	 
	

	 
	Phòng chức năng
	 

	 
	Mô tả quy trình
	 

	
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	Nơi lưu trữ tài liệu
	 



	
 
	4. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG THỨC TÍNH TOÁN PHÁT THẢI

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a)
	Phương pháp giám sát nhiên liệu tiêu thụ và/hoặc sử dụng công cụ CERT

	 
	Làm rõ việc người khai thác có kế hoạch sử dụng một hay nhiều phương pháp giám sát sử dụng nhiên liệu hay Công cụ đánh giá và báo cáo CO2 của ICAO, CORSIA (CERT). Sau khi quyết định phướng pháp giám sát, phải kiểm tra sự phù hợp của phương pháp đó  trong giai đoạn 2019-2020 và sau đó theo quy định của Thông tư

	 
	

	 
	 

	
	
	
	
	
	

	b)
	Các phương pháp giám sát nhiên liệu sử dụng
	 
	 
	 
	 

	 
	Cung cấp thông tin việc sử dụng các biện pháp kiểm soát khác nhau với mỗi đội bay phụ (phụ thuộc vào loại máy bay (theo mã định danh ICAO)

	 
	Phương pháp 
giám sát
	Áp dụng cho các loại máy bay 
(theo mã định danh ICAO tàu bay)
	2019-2020 
	Sau 2020

	 
	
	
	
	

	 
	Phương pháp A
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	

	 
	Phương pháp B
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	

	 
	Block-off /Block-on
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	

	 
	Rút chèn/Đóng chèn
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	

	 
	Nhiên liệu phân bổ theo thời gian bay
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c)
	Phương pháp giám sát qua công cụ CERT
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cung cấp thông tin sử dụng công cụ CERT.

	 
	Giai đoạn 2019-2020
	Sau 2020
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	c1)
	Lượng khí phát thải dự kiến hàng năm
	 
	 
	 
	 

	 
	Ước tính mức nhiên liệu được sử dụng từ đó có thể ước tính mức phát thải CO2  từ các chuyến bay quốc tế, nhằm chứng minh rằng người khai thác tàu bay có đủ điều kiện để sử dụng Công cụ Báo cáo và Ước tính CO2 ICAO CORSIA (CERT). CERT được sử dụng để tính lượng phát thải CO2 thì xin vui lòng điền thông tin vào mục "Công cụ ước tính của ICAO CORSIA CERT" dưới đây. 

	 
	

	 
	

	 
	Loại nhiên liệu
	Nhiên liệu sử dụng hàng năm (tấn)
	Hệ số phát thải
	Phát thảil CO2 hàng năm (tấn)

	 
	Jet-A
	 
	3.16
	 

	 
	Jet-A1
	 
	3.16
	 

	 
	Jet-B
	 
	3.10
	 

	 
	AvGas
	 
	3.10
	 

	 
	Ước tính bằng công cụ CERT
	 



	c2)
	Thông tin hỗ trợ cho ước phát thải
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cho biết làm thế nào để ước tính lượng phát thải tại mục c1) bao gồm việc làm thế nào để ước tính mức nhiên liệu được sử dụng. khi dùng công cụ CERT. Đính kèm một bản photo CERT và phương pháp nhập (ví dụ: Khoảng cách chim bay hay khung giờ bay)

	 
	

	 
	 

	 
	

	
	

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c3)
	Phương pháp nhập liệu cho báo cáo
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khi sử dụng công cụ CERT, Khoảng cách vòng tròn lớn (GCD) và thời gian chuyến bay có sử dụng để báo cáo không?

	 
	 

	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d)
	Tách biệt lượng phát thải từ công ty mẹ - công ty con trong giai đoạn 2019-2020

	 
	Nếu người khai thác tàu bay đang đóng vai trò là công ty mẹ hoặc công ty con và sẽ được xem xét trở thành một hãng bay độc lập  thì phải nêu rõ quá trình được sử dụng để duy trì việc quản lý tách biệt lượng phát thải và nhiên liệu tiêu hao chung của các công ty mẹ-con trong giai đoạn 2019-2020 nhằm thiết lập lượng phát thải CO2 cho công ty mẹ và từng công ty con trong giai đoạn 2019-2020)

	 
	

	 
	

	 
	 






	 
	4.1 Phương pháp giám sát nhiên liệu tiêu thụ: Phương pháp A

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a)
	Thời điểm đo và tài liệu tương ứng dùng cho phương pháp đã chọn

	 
	Hãy nêu rõ thời điểm chính xác cho ba phép đo cần thiết để tính mức tiêu thụ nhiên liệu trên mỗi chuyến bay và phác thảo các thiết bị và quy trình đo để ghi, nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu nhiên liệu. Cung cấp tham chiếu trong các tài liệu tương ứng.

	 
	

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Tỷ trọng nhiên liệu áp dụng cho chuyến bay quốc tế

	 
	Hãy cung cấp thông tin về quá trình xác định và ghi lại tất cả các giá trị tỷ trọng nhiên liệu (tiêu chuẩn và thực tế) đã được sử dụng vì lí do an toàn, khai thác và cung cấp tham chiếu quy định trong tài liệu nội bộ. Những quá trình này sẽ được áp dụng để tính toán mức tiêu thụ nhiên liệu.

	 
	

	 
	 





	 
	4.2 Phương pháp giám sát nhiên liệu tiêu thụ: Phương pháp B

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Thời điểm đo và tài liệu tương ứng dùng cho phương pháp đã chọn

	 
	Hãy nêu rõ thời điểm chính xác cho ba phép đo cần thiết để tính mức tiêu thụ nhiên liệu trên mỗi chuyến bay và phác thảo các thiết bị và quy trình đo để ghi, nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu nhiên liệu. Cung cấp tham chiếu trong các tài liệu tương ứng.

	 
	

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Tỷ trọng nhiên liệu áp dụng cho chuyến bay quốc tế

	 
	Hãy cung cấp thông tin về quá trình xác định và ghi lại tất cả các giá trị tỷ trọng nhiên liệu (tiêu chuẩn và thực tế) đã được sử dụng vì lí do an toàn, khai thác và cung cấp tham chiếu quy định trong tài liệu nội bộ. Những quá trình này sẽ được áp dụng để tính toán mức tiêu thụ nhiên liệu.

	 
	

	
	 

	
	

	
	

	 
	

	 
	



	 
	4.3 Phương pháp giám sát nhiên liệu tiêu thụ: Rút chèn/Đóng chèn 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a)
	Thời điểm đo và tài liệu tương ứng dùng cho phương pháp đã chọn

	 
	Hãy nêu rõ thời điểm chính xác cho hai phép đo cần thiết để tính mức tiêu thụ nhiên liệu trên mỗi chuyến bay và phác thảo các thiết bị và quy trình đo để ghi, nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu nhiên liệu. Cung cấp tham chiếu trong các tài liệu tương ứng

	 
	

	 
	 

	 
	

	
	

	 
	

	 
	



	 
	4.4 Phương pháp giám sát nhiên liệu tiêu thụ: Nhiên liệu nạp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a1)
	Đo thời gian chuyến bay (từng chuyến) và các tài liệu tương ứng cho phương pháp lựa chọn

	 
	Nêu chính xác các thời điểm đo thời gian thời gian chuyến bay theo từng chuyến bay (cần để tính toán nhiên liệu tiêu thụ mỗi chuyến bay quốc tế với không nạp nhiên liệu và để tính cho chuyến bay tiếp theo) và nêu sơ bộ thiết bị đo và chu trình ghi, nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu nhiên liệu. Cung cấp tham chiếu trong các tài liệu tương ứng.

	 
	

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a2)
	Phân bổ và điều chỉnh các chuyến bay không nạp nhiên liệu

	 
	Giải thích việc xử lí dữ liệu và tính toán cần thiết để đáp ứng các yêu cầu điều chỉnh cho các chuyến bay không nạp nhiên liêu

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Nhiên liệu nạp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mô tả nguồn dữ liệu nhiên liệu nạp

	 
	 

	 
	

	
	

	
	

	 
	

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c)
	Tỷ trọng nhiên liệu áp dụng cho các chuyên bay quốc tế

	 
	Cung cấp thông tin về quá trình xác định và ghi lại tất cả các giá trị tỷ trọng nhiên liệu (tiêu chuẩn và thực tế) đã được sử dụng vì lí do an toàn, khai thác và cung cấp các tài liệu tài liệu nội bộ để tham chiếu . Những quy trình này sẽ được áp dụng để tính toán mức tiêu thụ nhiên liệu cho chuyến bay quốc tế.

	 
	

	 
	 

	 
	

	
	

	
	

	
	

	 
	

	 
	



	 
	4.5  Phương pháp giám sát nhiên liệu tiêu thụ: 

	 
	PHÂN BỔ NHIÊN LIỆU THEO THỜI GIAN CHUYẾN BAY
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a)
	Lựa chọn cách tính nhiên liệu tiêu thụ

	 
	Chọn trong danh sách dưới đây và điền mã ICAO và kiểu loại tàu bay cho mỗi lựa chọn. Nếu một lựa chọn áp dụng cho tất cả các loại máy bay, điền "tất cả".

	 
	 
	Lựa chọn
	Mã ICAO/kiểu loại tàu bay

	 
	
	
	

	 
	[image: ]
	Lựa chọn thứ nhất dành cho các nhà khai thác tàu bay có thể phân biệt rõ việc nạp nhiên liệu trong nước và quốc tế trên một chuyến bay. Nếu chọn phương án này, xin hoàn thành mục 4.4 (nạp nhiên liệu, a1 và a2), do phương pháp này được dùng để tính tổng nhiên liệu tiêu thụ trên các chuyến bay quốc tế cho tàu bay cụ thể theo mã ICAO và kiểu loại
	 

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	[image: ]

	Lựa chọn thứ 2 dành cho người khai thác tàu bay không thể phân biệt việc nạp nhiên liệu trong nước và quốc tế trên một chuyến bay.
	 

	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Đo thời gian chuyến bay (từng chuyến) và các tài liệu tương ứng cho phương pháp lựa chọn

	 
	Nêu chính xác các thời điểm đo thời gian thời gian chuyến bay theo từng chuyến bay (cần để tính toán nhiên liệu tiêu thụ mỗi chuyến bay quốc tế với không nạp nhiên liệu và để tính cho chuyến bay tiếp theo) và nêu sơ bộ thiết bị đo, chu trình ghi, nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu nhiên liệu. Cung cấp tham chiếu trong các tài liệu tương ứng.

	 
	

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	c)
	Nhiên liệu nạp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mô tả nguồn dữ liệu nhiên liệu nạp

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d)
	Tỷ trọng nhiên liệu áp dụng cho các chuyến bay quốc tế

	 
	Cung cấp thông tin về quá trình xác định và ghi lại tất cả các giá trị tỷ trọng nhiên liệu (tiêu chuẩn và thực tế) đã được sử dụng vì lí do an toàn, khai thác và cung cấp các tài liệu tài liệu nội bộ để tham chiếu. Những quy trình này sẽ được áp dụng để tính toán mức tiêu thụ nhiên liệu cho chuyến bay quốc tế.

	 
	

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	
 
	4.6 CÔNG CỤ BÁO CÁO VÀ ƯỚC TÍNH PHÁT THẢI CO2 CỦA ICAO CORSIA (CERT)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a)
	Mô tả dữ liệu đầu vào liên quan
	 
	 
	 
	 

	 
	Xác định Khoảng cách vòng tròn lớn và/hay thời gian chuyến bay được dùng làm thông tin đầu vào của CERT. Nếu có, làm rõ quy trình xác định thời gian chuyến bay và tổng hợp các quá trình được sử dụng trong CERT, bao gồm xác định chính xác thời điểm đo 2 mốc thời gian cho mỗi chuyến bay để tính thời gian bay

	 
	

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	5. QUẢN LÝ DỮ LIỆU,SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU, HỆ THỐNG KIỂM SOÁT, PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ KHOẢNG TRỐNG DỮ LIỆU

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a)
	Mô tả về quản lý dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mô tả từng bước trong sơ đồ luồng dữ liệu và xử lý dữ liệu, bao gồm kiểm soát để bảo đảm chất lượng dữ liệu, bắt đầu từ nguồn dữ liệu đến Báo cáo phát thải. Chỉ rõ những bộ có trách nhiệm. Đính kèm sơ đồ luồng dữ liệu trong Kế hoạch giám sát phát thải để tóm tắt cá hệ thống đươc sử dụng để ghi chép, lưu trữ thông tin và kiểm soát chất lượng dữ liệu có liên quan đến việc giám sát và báo cáo phát thải.

	 
	

	 
	

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Ngưỡng khoảng trống dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nếu sử dụng Phương pháp giám sát Nhiên liệu tiêu thụ, hãy cung cấp miêu tả các hệ thống, quy trình tìm ra khoảng trống dữ liệu và đánh giá khoảng trống dữ liệu có đạt ngưỡng 5%

	 
	

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
b1)
	Miêu tả nguồn thông tin thứ cấp sẵn có
	 
	 
	 
	 

	 
	Xác định nguồn dữ liệu có thể được sử dụng thay thế cho mục đích báo cáo.

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	
	

	b2)
	Xử lý khoảng trống dữ liệu và giá trị dữ liệu sai

	 
	Theo Thông tư, Người khai thác áp dụng Phương pháp giám sát nhiên liệu tiêu thụ sẽ dùng công cụ CERT để bù khoảng trống dữ liệu nếu nguồn dữ liệu thứ cấp đã liệt kê ở trên không khả dụng. Đối với Người khai thác không áp dụng Phương pháp giám sát nhiên liệu tiêu thụ, phải mô tả phương thức được sử dụng để bù đắp khoảng trống dữ liệu trong trường hợp nguồn dữ liệu thứ cấp tham chiếu đã liệt kê ở trên không khả dụng.

	 
	

	 
	

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	
	

	b3)
	Khoảng trống dữ liệu mặc dù có nguồn thứ cấp
	 
	 
	 
	 

	 
	Hệ thống quản lý dữ liệu hiện tại có cho phép có khoảng trống dữ liệu khi có nguồn thứ cấp không?

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b4)
	Giải thích về các khoảng trống dữ liệu mà không thể sử dụng các nguồn thứ cấp
	 

	 
	Mô tả hoàn cảnh (VD: tốn chi phí và thời gian để lấp khoảng trống dữ liệu, chất lượng và độ sẵn sàng của dữ liệu) cụ thể khi xảy ra.

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c)
	Kế hoạch lưu trữ dữ liệu và tài liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ghi rõ nơi lưu trữ hướng dẫn quy trình. Cho biết các hệ thống IT được sử dụng, nếu có. Danh sách các tiêu chuẩn IT và tiêu chuẩn quản lý dữ liệu được áp dụng, nếu có liên quan 

	 
	

	
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d)
	Giải thích các rủi ro
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hệ thống kiểm soát và quản lý dữ liệu rất quan trọng để đảm bảo tính đầy đủ, bảo mật, chất lượng của dữ liệu và giảm thiểu rủi ro lỗi trọng yếu hoặc sai sót trong báo cáo phát thải. Vui lòng cung cấp danh sách các rủi ro liên quan đến hệ thống quản lý dữ liệu và (các) hoạt động kiểm soát nội bộ hoặc bên ngoài tương ứng để giải quyết từng rủi ro.

	 
	

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e)
	Sửa đổi Kế hoạch giám sát phát thải
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cung cấp thông tin về các quy trình xác định: i) các thay đổi quan trọng đối với Kế hoạch giám sát phát thải cần sửa đổi và gửi lại cho Cục Hàng không Việt Nam và ii) các thay đổi không quan trọng đối với Kế hoạch giám sát phát thải có thể thông báo trong Báo cáo phát thải. 
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